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Họ và tên Giáo viên : Vũ Thị Thái Linh     Môn học: CƠ SỞ DỮ LIỆU 
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T.T tuần 

trong HK 

Từ ngày , tháng …. 

Đến ngày, tháng …. 

Số tiết  

thực hành 

Số tiết  lý 

thuyết 

TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY 

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành) 

1 20/03/23 – 26/03/23  3 Chương 1: Mô hình quan hệ 

2 27/03/23 – 02/04/23  3 

Chương 1: Mô hình quan hệ  

Chương 2: Ràng buộc toàn vẹn 

1. Ràng buộc toàn vẹn – Các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn 

2. Phân loại ràng buộc toàn vẹn 

3 03/04/23 – 09/04/23  3 2. Phân loại ràng buộc toàn vẹn 

4 10/04/23 – 16/04/23  3 
Chương 3: Ngôn ngữ truy vấn  SQL 

1. Truy vấn định nghĩa dữ liệu 

5 17/04/23 – 23/04/23  3 2. Truy vấn rút trích dữ liệu 

6 24/04/23 – 30/04/23  3 2. Truy vấn rút trích dữ liệu 

7 01/05/23 – 07/05/23  3 
Chương 4: Phụ thuộc hàm 

1. Phụ thuộc hàm 

8 08/05/23 – 14/05/23  3 2. Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm 

9 15/05/23 – 21/05/23  3 2. Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm 

10 22/05/23 – 28/05/23  3 3. Khóa của lược đồ quan hệ 



11 29/05/23 - 04/06/23  3 3. Khóa của lược đồ quan hệ 

12 05/06/23 – 11/06/23  3 
Chương 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 

1. Dạng chuẩn của lược đồ quan hệ 

13 12/06/23 – 18/06/23  3 Ôn tập và kiểm tra 

14 19/06/23 – 25/06/23  3 2. Chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu bằng cách phân rã 

15 26/06/23 – 02/07/22  3 Ôn tập cuối kỳ 

Ghi chú : Giáo viên làm 3 bản : nộp P.ĐT (1 bản) , Tổ trưởng  (1 bản) và giáo viên lưu (1 bản) 

Ngày 17  tháng  03   năm 2023 

  TRƯỞNG KHOA  

(ký và ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

(ký và ghi rõ họ tên) 

                                            GIÁO VIÊN 

                                                (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

      

 

            Dương Ngọc Vọng                                     Vũ Thị Thái Linh 

 


